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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN 

* Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy Lành. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Anh Huy 

    Bà Nguyễn Thị Xuân Lan 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Thủy – Thư ký Tòa 

án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên tòa: Ông 

Lê Đức Thiện - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa đã mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2022/TLST-HS ngày 28 

tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Văn D; Giới tính: Nam, sinh năm: 1992. Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở hiện nay: Số B8B/15D ấp 2A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn: 05/12; Con ông Nguyễn Văn Nhím, sinh năm 1959 (đã chết) 

và bà Thân Thị Mới, sinh năm: 1960; Vợ: Bà Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm 1994 

(Chưa đăng ký kết hôn); có 02 con Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2019 và Nguyễn Thị 

Bảo Xuyến, sinh năm 2021; Bị cáo có 03 chị em. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thạnh Hóa từ ngày 26/8/2022 cho 

đến nay (Có mặt). 

2. Nguyễn Thị Thanh L; Giới tính: Nữ, sinh năm: 1994. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang; Nghề nghiệp: Nội trợ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 09/12; Con ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1956 và bà Phạm Thị 
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Đây, sinh năm: 1957; Chồng: Nguyễn Văn D, sinh năm 1992 (Chưa đăng ký kết hôn); 

có 02 con Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2019 và Nguyễn Thị Bảo Xuyến, sinh năm 

2021; Bị cáo có 07 anh chị em. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thạnh Hóa từ ngày 01/3/2023 

cho đến nay (có mặt). 

- Bị hại: Ông Trần Văn Hiền, sinh năm 1986; Địa chỉ: Ấp 5, xã Tân Tây, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Văn D và Nguyễn Thị Thanh L sống với nhau như vợ chồng và đang ở 

trọ gần khu Công nghiệp Tân Đức thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vào tối ngày 

25/8/2022, D kêu L chuẩn bị đồ đạc đi “Trộm cắp tài sản”, lúc đầu L không đồng ý, D 

nói “Giờ không đi lấy đâu ra tiền để mua sữa cho con và trả tiền trọ” thì lúc này L đồng 

ý. D chuẩn bị một cái đoản (Thanh kim loại hình chữ L và thanh kim loại lục giác gắn 

với nhau) và 01 đèn pin loại đội đầu mang theo còn L chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá 

nhân. Khoảng 23 giờ 00 phút, D điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave α, gắn biển số 

62Y6-1641 (xe mô tô trên do D mua từ một người lạ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

để làm phương tiện đi lại) chở L và 02 con nhỏ là Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2019 

và Nguyễn Thị Bảo Xuyến, sinh năm 2021 đi từ phòng trọ huyện Đức Hòa xuống thành 

phố Tân An rồi theo đường Quốc lộ 62 lên huyện Thạnh Hóa. Đến khoảng 00 giờ 50 

phút ngày 26/8/2022, khi đang đi trên đường bê tông Kênh 21 thuộc ấp 5, xã Tân Tây, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì D phát hiện có xe đậu trong sân nhà dân không có 

người trông coi. D dừng xe trên đường để cho L giữ và cảnh giới, còn D đi bộ vào sân 

nhà anh Trung dùng đoản đút vào ổ khóa bẻ khóa xe mô tô, dẫn xe ra lộ đan nổ máy 

chạy ra hướng Quốc lộ 62. Lúc này, ông Bùi Hữu Trung là chủ nhà nghe tiếng chó sủa 

và tiếng còi xe nên thức dậy dùng đèn pin rọi ra thấy có người lấy xe của Hiền nên điện 

báo Công an xã Tân Tây. Khi D đi được khoảng 200 mét thì dừng xe lại chờ L chạy 

tới, D kêu L đưa Huy qua xe, còn L chở Xuyến chạy trước. Khi ra đến cầu giáp với 

Quốc lộ 62 thì L bị lực lượng Công an xã Tân Tây bắt giữ, thấy vậy D quay đầu xe bỏ 

chạy khoảng 700 mét thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng với tang vật. Qua xác minh, 

xe bị cáo lấy trộm là xe mô tô hiệu YAMAHA Sirius biển số 66L1- 279.08 của ông 

Trần Văn Hiền. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa, Nguyễn Văn 

D và Nguyễn Thị Thanh L thừa nhận toàn bộ hành vi “Trộm cắp tài sản” của mình.  
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Theo Bản kết luận định giá tài sản số 61/KL.HĐĐGTS ngày 31/8/2022 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thạnh Hoá kết luận: Xe mô tô Yamaha 

Sirius FI có giá trị 7.500.000 đồng.  

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa đã thu giữ và hiện còn tạm giữ 01 

(một) Đèn pin đội đầu màu đen, không có chá đèn, đã qua sử dụng; 01 (một) Đoạn kim 

loại dài 08cm, có một đầu dẹt, một đầu hình lục giác; 01 (một) Đoạn kim loại hình chữ 

L dài 9.5cm, có một đầu hình lục giác, bên ngoài quấn băng keo màu đen. Xe máy hiệu 

YAMAHA Sirius màu đỏ đen, số khung: FC30FY116069; số máy: 1FC3116077, biển 

số 66L1-279.08 đã được trả cho chủ sở hữu Trần Văn Hiền; Đối với xe mô tô hiệu 

HONDA Wave α, số máy: HC12B2856826; số khung: 1203BY056788, gắn biển số 

62Y6-1641 bị cáo sử dụng đi trộm cắp là tang vật trong một vụ án khác, Cơ quan Điều 

tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang thụ lý nên Cơ quan Điều tra Công an 

huyện Thạnh Hóa đã chuyển cho Cơ quan Điều tra Công an huyện Thủ Thừa. 

 Cáo trạng số 38/CT VKS ngày 24/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thạnh Hóa truy tố các bị cáo tội “Trộm cắp tài sản’ theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật 

hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự tuyên 

bố bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị Thanh L phạm tội “Trộm cắp tài sản”; áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự đề nghị xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh L từ 03 tháng 

đến 06 tháng tù. Đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

D hình phạt tù bằng với thời gian tạm giam. 

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) Đèn pin đội đầu màu đen, 

không có chá đèn, đã qua sử dụng; 01 (một) Đoạn kim loại dài 08cm, có một đầu dẹt, 

một đầu hình lục giác; 01 (một) Đoạn kim loại hình chữ L dài 9.5cm, có một đầu hình 

lục giác, bên ngoài quấn băng keo màu đen. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, đã tuân 

thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Về hành vi của các bị cáo: Bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị Thanh L là 

người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có đầy đủ năng lực hành vi. Trong quá trình 
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điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo 

trạng truy tố, phù hợp với lời khai người bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang. Do hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, con nhỏ, công việc không ổn định nên các bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản 

bán lấy tiền chi tiêu. Các bị cáo thừa nhận, vào khuya ngày 25/8/2022, bị cáo D điều 

khiển xe mô tô hiệu Honda Wave α, gắn biển số 62Y6-1641 chở bị cáo L và 02 con 

nhỏ đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi các bị cáo đến ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, 

tỉnh Long An thì trộm cắp được xe máy hiệu YAMAHA Sirius màu đỏ đen, số khung: 

FC30FY116069; số máy: 1FC3116077, biển số 66L1-279.08 của chủ sở hữu Trần Văn 

Hiền. 

[3] Theo Bản kết luận định giá tài sản số 61/KL.HĐĐGTS ngày 31/8/2022 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thạnh Hoá kết luận, xe mô tô Yamaha 

Sirius FI có giá trị 7.500.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản”, thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Các bị cáo phạm tội 

lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có 

con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Bị cáo D rủ bị cáo L đi trộm cắp tài sản nhưng giữa các bị cáo không có sự 

phân công nhiệm vụ cụ thể nên xác định đây là đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên, bị cáo 

D là người chủ động rủ bị cáo L, là người trực tiếp thực hiện hành vi nên bị cáo D phải 

chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo L. 

 [7] Về mức hình phạt: Xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn D đã bị tạm giam 6 tháng 

19 ngày. Đây là mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên không 

cần tiếp tục áp dụng hình phạt đối với bị cáo cũng đủ răn đe và phòng ngừa chung. Bị 

cáo Nguyễn Thị Thanh L đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, được Cơ quan tố tụng áp 

dụng biệp pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng trong thời gian tại ngoại, bị 

cáo giao con cho người khác nuôi, tự ý bỏ địa phương nên cần phải cách ly bị cáo khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để đảm bảo thi hành án và răn đe bị cáo. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản bị cáo trộm cắp, 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đề cập. 

[9] Về xử lý vật chứng:  Đối với tài sản các bị cáo trộm cắp của ông Trần Văn 

Hiền đã trả cho bị hại là phù hợp. Đối với xe mô tô hiệu HONDA Wave α, số máy: 

HC12B2856826; số khung: 1203BY056788, gắn biển số 62Y6-1641 bị cáo sử dụng đi 

trộm cắp là tang vật trong một vụ án khác, Cơ quan Điều tra Công an huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An đang thụ lý nên Cơ quan Điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã chuyển 
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cho Cơ quan Điều tra Công an huyện Thủ Thừa xử lý là đúng quy định. Đối với 01 

(một) Đèn pin đội đầu màu đen, không có chá đèn, đã qua sử dụng; 01 (một) Đoạn kim 

loại dài 08cm, có một đầu dẹt, một đầu hình lục giác; 01 (một) Đoạn kim loại hình chữ 

L dài 9.5cm, có một đầu hình lục giác, bên ngoài quấn băng keo màu đen là dụng cụ bị 

cáo mang theo nhằm mục đích trộm cắp tài sản, không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy là có căn cứ. 

 [10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Căn cứ vào khoản 1 Điều 173 BLHS 2015; sửa đổi bổ sung năm 

2017;  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị Thanh L phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. Về hình phạt:  

2.1 Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 

BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 06 (sáu) tháng 19 (mười chín) ngày tù. Trả tự do 

cho bị cáo tại phiên tòa. 

2.2 Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 38 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh L 03 (ba tháng) tù. Thời gian thi hành án tính 

từ ngày 01/3/2023. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.  

3. Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự (Căn cứ Biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 28/11/2022 giữa Cơ quan Điều tra Công an huyện Thạnh 

Hóa và Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Hóa). 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Đèn pin đội đầu màu đen, không có chá đèn, đã qua 

sử dụng; 01 (một) Đoạn kim loại dài 08cm, có một đầu dẹt, một đầu hình lục giác; 01 

(một) Đoạn kim loại hình chữ L dài 9.5cm, có một đầu hình lục giác, bên ngoài quấn 

băng keo màu đen. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 Quy định về án phí, L phí Tòa án; 

Bị cáo Nguyễn Văn D và Nguyễn Thị Thanh L phải nộp 200.000 đồng tiền án 

phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ nhà nước.  

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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 Bị cáo, bị hại, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận:  
- VKSND huyện Thạnh Hóa; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- Công an huyện Thạnh Hóa (2); 

- Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa 

- Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- TAND tỉnh Long An; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy Lành 

 

 


